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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 

trên địa bàn xã Bát Tràng

Thực hiện Quyết định số 4400/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND 
Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối 
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa 
bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 1161/SGDĐT-QLT ngày 25/03/2026 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các 
trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026 - 2027.

UBND xã Bát Tràng xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường 
mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Bát Tràng với các nội 
dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Quán triệt và cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu của Nghị 

quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị và Chương trình hành 
động số 05-CTr/TU ngày 12/01/2026 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện 
Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 
giáo dục và đào tạo, nhằm thực hiện chủ trương đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo 
dục công bằng, bình đẳng cho học sinh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế tuyển sinh, đảm bảo chính xác, an 
toàn, công bằng và nghiêm túc; hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai 
tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.

3. Phấn đấu huy động ít nhất 57% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 99% trẻ em độ 
tuổi mẫu giáo đi học. Ít nhất 80% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non 
được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm 
non, đủ sức khỏe, tâm thế sẵn sàng vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành 
chương trình tiểu học được vào học lớp 6.

4. Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, tuyển sinh ứng dụng 
bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo AI nhằm hỗ trợ xác định địa bàn cư trú của 
học sinh một cách chính xác, đảm bảo tính phi địa giới hành chính và giao chỉ 
tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các 
trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo “năm rõ”: rõ tuyến 
tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh, rõ phương thức tuyển 
sinh và rõ trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 
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5. Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản 
ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh. Bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật 
dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cơ quan cấp trên 
trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác              
tuyển sinh.

II. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO CÁC 
TRƯỜNG MN, TH, THCS NĂM HỌC 2026-2027 

1. Phương thức tuyển sinh
- Thực hiện phương thức “xét tuyển theo nơi cư trú” của học sinh trên địa 

bàn xã; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, có ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo AI và bản đồ số GIS.

- Hạn chế học sinh không đúng địa bàn cư trú ở những trường có số lớp quá 
cao; nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định, Nhà trường phải có văn bản 
báo cáo UBND xã, không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường 
học. Trường hợp các trường còn thiếu chỉ tiêu so với Kế hoạch tuyển sinh ban 
đầu, việc bổ sung phải được Ban Chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp của xã phê duyệt, 
đảm bảo tối đa quyền lợi học sinh và phù hợp với khả năng tiếp nhận, điều kiện 
cơ sở vật chất của đơn vị.

2. Thời gian tuyển sinh
a) Cấp Mã tuyển sinh1: các trường mầm non, tiểu học, THCS phải hoàn 

thành việc cấp Mã tuyển sinh cho cha mẹ học sinh trước ngày 31/5/2026.
b) Thời gian tuyển sinh:
- Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS tuyển sinh theo nơi cư trú: 
* Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến ứng dụng bản đồ số GIS: 
+ Tuyển sinh vào lớp 1: từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 03/7/2026;
+ Tuyển sinh trẻ em mẫu giáo (từ 3 đến 5 tuổi) vào trường mầm non: Từ 

ngày 04/7/2026 đến hết ngày 06/7/2026;
+ Tuyển sinh vào lớp 6: từ ngày 07/7/2026 đến hết ngày 09/7/2026.
* Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 12/7/2026 đến hết ngày 

18/7/2026.
+ Hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 23/7/2026.
c) Lưu ý
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha hoặc mẹ hoặc 

người giám hộ của học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký 
tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công 
đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2026.

1 Mã tuyển sinh là Mã học sinh kèm Số định danh cá nhân (hoặc tài khoản VNeID mức 2) của học 
sinh kèm mật khẩu trên cơ sở dữ liệu Ngành.
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- Sau ngày 18/7/2026, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao 
phải báo cáo UBND xã; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, UBND xã 
cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 
21/7/2026 đến ngày 22/7/2026; riêng đối với các trường mầm non được tuyển 
sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

- Trong thời gian tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của các trường tập hợp 
danh sách (theo mẫu M03) các học sinh có địa bàn khác nơi cư trú (nếu có) dự 
tuyển năm học 2026-2027; sau khi kết thúc tuyển sinh, đối với những trường hợp 
không hợp lệ, Hội đồng tuyển sinh của trường cần thông tin kịp thời cho cha hoặc 
mẹ hoặc người giám hộ của học sinh để cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học 
sinh liên hệ, đăng ký dự tuyển tại trường phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

- Các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm 
điện tử chậm nhất ngày 23/7/2026.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
- Trẻ Mầm non: 1040 trẻ/4 nhóm lớp.
- Học sinh vào lớp 1: 1017 học sinh/28 lớp (trung bình 36HS/lớp). 
- Học sinh vào lớp 6: 1043 học sinh/24 lớp (trung bình 41HS/lớp). 

(Kèm theo phụ lục giao chỉ tiêu)
III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH
1. Tuyển sinh vào các trường mầm non
a) Các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, 

thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em 
trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định. 

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của 
UBND xã, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố, thôn, xóm về 
công tác tuyển sinh trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ 
tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, 
tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo 
đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Đảm bảo phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ em mẫu giáo trên địa bàn. 

c) Số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo quy định tại 
Điều 15 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt 
quá quy định tại Điều 15 thì số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng 
phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại Thông tư số 19 và 
diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đảm bảo theo quy định. 

d) Địa bàn tuyển sinh: theo tuyến tuyển sinh có ứng dụng bản đồ số GIS 
và AI do UBND xã quy định cho các trường trên địa bàn. 

- Ưu tiên 1: bao gồm những trẻ trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại địa bàn 
có khoảng cách đến trường gần nhất.
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- Ưu tiên 2: 
+ Bao gồm những học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại các khu vực 

giáp ranh có khoảng cách đến trường địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới 
trường gần nhất trên địa bàn cư trú (Đề nghị của UBND xã Gia Lâm tại công 
văn số 805/UBND-VHXH ngày 27/03/2026 về phối hợp hỗ trợ phương án điều 
tiết tuyển sinh vào các trường MN, lớp 1, lớp 6).

+ Toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên này sẽ được Ban Chỉ đạo tuyển sinh 
xã Bát Tràng xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại, 
niêm yết và công khai chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của địa phương nhằm 
đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

đ) Phương thức tuyển sinh
Thực hiện phương thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa 

bàn xã; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành 
phố, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và bản đồ số GIS.

e) Hồ sơ tuyển sinh
Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu M01) đối với trường hợp tuyển sinh 

bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh 
bằng hình thức trực tuyến;

- Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu). 

2. Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6
a) Đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh
- Tuyển sinh vào lớp 1: Trẻ em trong độ tuổi đi học được quy định tại Điều 

lệ trường Tiểu học. Tuổi của trẻ vào học lớp 1 năm học 2026-2027 là 06 tuổi và 
tính theo năm (sinh năm 2020). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 
tuổi; không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

- Tuyển sinh vào lớp 6: Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ 
thông cấp tiểu học, học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2, 
trong độ tuổi vào học lớp 6 theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tuổi của học 
sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2015);

Những trường hợp đặc biệt: Những học sinh được học vượt lớp hoặc học 
sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi 
vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương 
trình tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp 
học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

b) Địa bàn tuyển sinh: theo tuyến tuyển sinh có ứng dụng bản đồ số GIS 
và AI do UBND xã quy định cho các trường trên địa bàn.
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- Ưu tiên 1: bao gồm những trẻ trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại địa bàn 
có khoảng cách đến trường gần nhất.

- Ưu tiên 2:
+ Bao gồm những học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại các khu vực 

giáp ranh có khoảng cách đến trường địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới 
trường gần nhất trên địa bàn cư trú (Đề nghị của UBND xã Gia Lâm tại công 
văn số 805/UBND-VHXH ngày 27/03/2026 về phối hợp hỗ trợ phương án điều 
tiết tuyển sinh vào các trường MN, lớp 1, lớp 6). 

+ Toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên này sẽ được Ban Chỉ đạo tuyển sinh 
xã Bát Tràng xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại, 
niêm yết và công khai chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của địa phương nhằm 
đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

c) Phương thức tuyển sinh
Thực hiện phương thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa 

bàn xã; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành 
phố, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và bản đồ số GIS.

đ) Hồ sơ tuyển sinh
- Lớp 1:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1 (theo mẫu M01) đối với trường hợp 

tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường 
hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

+ Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền 
cấp (nếu có).

- Lớp 6:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu M01) đối với trường hợp 

tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường 
hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

+ Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế        
học bạ;

+ Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền 
cấp (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hoá - Xã hội
- Tham mưu UBND xã:
+ Thành lập Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2026-2027 trên địa bàn 

xã Bát Tràng, kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm 
học 2026-2027 trên địa bàn xã Bát Tràng. 
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+ Tổng hợp kế hoạch tuyển sinh của các trường mầm non, tiểu học, THCS, 
thẩm định, trình UBND xã phê duyệt.

+ Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho Hiệu trưởng các trường mầm 
non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã. Phân công nhân sự phụ trách tiếp nhận, 
tổng hợp và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh, cơ 
sở giáo dục phát sinh trong quá trình tuyển sinh.

+ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và phê duyệt kết quả tuyển sinh 
của các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã.

+ Thực hiện công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các 
quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại các trường mầm non, tiểu học, THCS; 
trên cổng thông tin điện tử của xã và phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên 
truyền, công khai trước khi bắt đầu tuyển sinh ít nhất 30 ngày để cha mẹ học sinh 
biết và chuẩn bị nộp hồ sơ nhập học cho học sinh tại các trường trên địa bàn.

+ Thành lập Tổ công tác chỉ đạo và hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến 
vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 trên địa bàn. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các trường mầm 
non, tiểu học và THCS trên địa bàn đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo 
dục và đào tạo Thành phố tại công văn số 1161/SGDĐT-QLT ngày 25/03/2026 
và Kế hoạch của UBND xã; tham mưu UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm các quy định về công tác tuyển sinh.

2. Công an xã: Chủ động phối hợp với các trường trong công tác tuyển 
sinh; rà soát trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 
trên địa bàn quản lý và hướng dẫn công dân thực hiện nghiêm túc quy định của 
Luật Cư trú nếu xác định công dân cư trú thực tế nhưng chưa làm thủ tục cư trú 
hoặc có thông tin thay đổi thông tin cá nhân nhưng chưa cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư; Ưu tiên hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời các trường hợp 
thông tin tuyển sinh chưa thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia; đặc biệt là các 
trường hợp cần xác thực mã định danh cá nhân, thông tin "nơi ở hiện tại", tình 
trạng di cư, chuyển đổi nơi cư trú để phục vụ việc phân bổ học sinh đúng khu 
vực theo Kế hoạch tuyển sinh.

3. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã: Phối hợp với phòng Văn hoá - Xã hội 
tổ chức công tác truyền thông rộng rãi trên hệ thống thông tin của xã kế hoạch 
công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 trên 
địa bàn xã Bát Tràng.

4. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 
- Rà soát, khai báo thông tin 100% học sinh trong độ tuổi trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu ngành. Thông tin về nơi ở hiện tại của học sinh và cha hoặc mẹ hoặc 
người giám hộ của học sinh phải được xác thực qua ứng dụng VneID.

- Chủ động phối hợp với các Thôn và Công an xã trong công tác điều tra số 
trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công và xác minh, làm rõ 
thông tin cư trú đối với những trường hợp phát sinh trong quá trình tuyển sinh.
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- Chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 của 
trường, trình UBND xã phê duyệt. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về 
công tác tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã tổ chức hướng dẫn. 

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh có ứng dụng bản đồ số 
GIS theo kế hoạch của UBND xã; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, 
hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 
09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện 
công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
(công khai về cam kết chất lượng Giáo dục và Đào tạo, các điều kiện đảm bảo 
chất lượng và thu chi tài chính).

- Hướng dẫn cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai và 
xác nhận các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh đảm bảo chính xác, 
trong đó có thông tin về cư trú của học sinh (gồm Số định danh cá nhân của học 
sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại… theo mẫu M01); không yêu cầu phải cung 
cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân 
của học sinh trong quá trình tuyển sinh.

- Tuyên truyền và hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
học sinh, cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh trực tuyến có ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo AI, bản đồ số GIS và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID 
mức 2 để cung cấp thông tin về cư trú và đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho 
học sinh (sử dụng VNeID của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ có học sinh 
đăng ký tuyển sinh).

- Tổ chức cấp Mã tuyển sinh cho cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học 
sinh, hướng dẫn cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh kiểm tra thông 
tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo 
mật thông tin Mã tuyển sinh kèm mật khẩu; đảm bảo thông tin cá nhân và kết 
quả học tập, rèn luyện của học sinh phải chính xác và thống nhất giữa sổ điểm 
điện tử với hồ sơ học sinh; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ 
trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của 
học sinh về Mã tuyển sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định; 
tuyên truyền, hướng dẫn cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh các bước 
đăng ký, tra cứu kết quả tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển 
sinh trực tuyến của trường.

- Mỗi trường tham mưu đề xuất Hội đồng tuyển sinh trình UBND xã ra 
Quyết định thành lập; thành phần Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch là Hiệu 
trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng 
chuyên môn, Thư ký và ủy viên là giáo viên, nhân viên của nhà trường. Hội 
đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác 
tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
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- Tổ chức tuyển sinh:
+ Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm 

tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân 
học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, Số định danh cá nhân… trong Giấy 
khai sinh, Học bạ (đối với lớp 6). Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp thông tin 
học sinh với bản chính hồ sơ tuyển sinh” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Chủ tịch 
Hội đồng tuyển sinh ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác 
nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học 
sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường 
phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

+ Trong thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận 
động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

+ Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh, không tổ chức khảo 
sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1; hạn chế ở 
mức cao nhất việc tuyển sinh không đúng địa bàn cư trú có khoảng cách quá xa 
trường, đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trong trường 
hợp học sinh có khoảng cách từ nhà tới trường khác địa bàn cư trú gần hơn so 
với trường trên địa bàn cư trú có đăng ký tuyển sinh thì nhà trường lập danh 
sách (theo mẫu M03). Hội đồng tuyển sinh kiểm tra hồ sơ tiếp nhận học sinh 
nếu trường còn thiếu chỉ tiêu; những trường hợp không hợp lệ hoặc quá chỉ tiêu, 
Hội đồng tuyển sinh của trường cần thông tin kịp thời cho cha hoặc mẹ hoặc 
người giám hộ của học sinh để cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 
liên hệ, đăng ký dự tuyển tại trường phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

+ Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường phân công các thành viên trực 
trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng 
mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Bảo mật thông tin cá nhân của các học sinh dự tuyển năm học 2026-2027 
và thông tin các học sinh khác của nhà trường theo đúng quy định.

- Thực hiện việc kiểm tra nội bộ và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo đúng quy 
định của pháp luật.

- Kết thúc tuyển sinh các trường thực hiện thống kê, lập danh sách học sinh 
trúng tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh, báo cáo kết quả tuyển sinh với 
UBND xã  để phê duyệt.

5. Các Thôn trên địa bàn: Phối hợp với các trường trong công tác điều tra 
số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 để phục vụ  
công tác tuyền sinh. 

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
Giao Phòng Văn hóa - xã hội đôn đốc các trường tổ chức thực hiện công 

tác tuyển sinh theo kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND xã 
báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Quản lý thi và 
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Kiểm định chất lượng giáo dục) về công tác tuyển sinh theo lịch sau: 
1. Chậm nhất ngày 31/3/2026: báo cáo Kế hoạch tuyển sinh. 
2. Ngày 02/4/2026: Kế hoạch tuyển sinh của UBND xã. 
3. Ngày 18/7/2026: Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh, đề xuất tuyển 

sinh bổ sung (nếu có). 
4. Ngày 31/7/2026: Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, 

lớp 6 năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Bát Tràng. UBND xã yêu cầu phòng 
Văn hoá - Xã hội, Công an xã, Hiệu trưởng các nhà trường và các đơn vị liên 
quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực 
hiện, các đơn vị báo cáo về UBND xã (qua phòng Văn hoá - Xã hội) để phối 
hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- - TT Đảng uỷ - UBND xã;
- - Công an xã; 
- - Phòng Văn hóa - xã hội;
- - Các trường học trên địa bàn xã; 
- - Các Thôn trên địa bàn xã;
- - Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Hoàng Tiến Dũng
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Phụ lục
LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026-2027

Thời gian Đơn vị Nội dung

Ngày 
28/3/2026

Trường MN, TH, 
THCS

Nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027 cho UBND 
xã.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Nộp Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt (file PDF) 
cho Sở Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: tuyensinh-
daucap@hanoiedu.vnChậm nhất 

31/3/2026
Trường MN, TH, 

THCS

Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh 
trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành (Số định danh cá nhân, 
họ tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi cư trú... của học sinh).

Tháng 
02/4/2026

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

8 giờ 00: Tham dự hội nghị Hướng dẫn tuyển sinh vào 
các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 
2026-2027

30/5/2026 Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Hoàn thành cập nhật chỉ tiêu tuyển sinh của các trường 
trên địa bàn vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến; tổ chức 
kiểm dò, in, ký xác nhận và nộp Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước 
31/5/2026 Trường MN, TH Hoàn thành cấp Mã tuyển sinh cho cha hoặc mẹ hoặc 

người giám hộ của học sinh.

Từ 08/6-
10/6/2026

Phòng Văn hóa - 
Xã hội, Các 

trường MN, TH, 
THCS

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 1).

Từ 15/6-
17/6/2026

Phòng Văn hóa - 
Xã hội, Các 

trường MN, TH, 
THCS, CMHS

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố (lần 2).

Từ 01/7-
09/7/2026

Trường MN, TH, 
THCS

Tuyển sinh trực tuyến ứng dụng bản đồ số GIS đối với 
trường hợp tuyển sinh theo nơi cư trú:
- Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 
03/7/2026;
- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 
04/7/2026 đến hết ngày 06/7/2026;
- Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 07/7/2026 đến hết ngày 
09/7/2026.

Từ 12/7-
18/7/2026

Trường MN, TH, 
THCS

Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 
với trường hợp tuyển sinh theo nơi cư trú.
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Thời gian Đơn vị Nội dung

Phối hợp với Công an xã trên địa bàn hoàn thành việc xác 
minh thông tin cư trú của học sinh cần xác minh.Trường MN, TH, 

THCS Báo cáo UBND xã kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển 
bổ sung nếu còn chỉ tiêu.Chậm nhất 

19/7/2026
Phòng Văn hóa - 

Xã hội

Báo cáo nhanh Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả tuyển 
sinh; đề xuất tuyển sinh bổ sung cho các trường còn chỉ 
tiêu.

Từ 21/7-
22/7/2026

Trường MN, TH, 
THCS

Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 
(đợt bổ sung - nếu có).

Chậm nhất 
23/7/2026

Trường MN, TH, 
THCS

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ 
điểm điện tử.

31/7/2026 Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Nộp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội báo cáo chính thức 
về công tác tuyển sinh.
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UỶ BAN NHÂN DÂN PL1a-tktsMN
XÃ BÁT TRÀNG

 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày  28/03/2026 của UBND xã Bát Tràng)

Số trẻ qua điều tra 
trên địa bàn

Số trẻ hiện có trong trường 
của năm học 2025-2026

Chỉ tiêu tuyển mới năm học 
2026-2027

Ghi 
chú

Loại 
hình TT Tên trường 

MN
NT

Trẻ 
3 

tuổi

Trẻ 
4 

tuổi

Trẻ 
5 

tuổi
Tổng NT

MG 
3 

tuổi

MG 
4 

tuổi

MG 
5 

tuổi
Tổng NT

Trẻ 
3 

tuổi

Trẻ 
4 

tuổi

Trẻ 
5 

tuổi
Tổng 

Đối tượng tuyển 
sinh 

 

1 MN Văn Đức 116 93 85 106 400 44 82 76 98 300 72 11 9 8 100

- Ưu tiên 1: Học 
sinh có thường 
trú/nơi ở tại các 
thôn: Thôn Trung 
Quan, Chử Xá, Sơn 
Hô

 

2 MN Kim Lan 125 120 99 118 462 33 71 66 101 271 67 19 35 11 132

- Ưu tiên 1: Học 
sinh có thường 
trú/nơi ở tại các 
thôn: Thôn 1,2,3,4,5 
Kim Lan

 
Công
lập

3 MN Đông Dư 125 120 105 115 465 90 75 100 115 380 90 30 30 15 165

- Ưu tiên 1: Học 
sinh có thường 
trú/nơi ở tại các 
thôn: Thôn 1, 2, 3, 
4, 5, 6 Đông Dư
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4 MN Bát Tràng 170 154 120 141 585 105 97 121 159 482 110 15 33 19 177

- Ưu tiên 1: Học 
sinh có thường 
trú/nơi ở tại các 
thôn: Thôn 1, 2 Bát 
Tràng và thôn 1, 2, 
3 Giang Cao

 

5 MN Đa Tốn 161 200 162 164 687 81 120 131 195 527 108 35 15 20 178

- Ưu tiên 1: Học 
sinh có thường 
trú/nơi ở tại các 
thôn: Thôn Thuận 
Tốn, Đào Xuyên, 
Khoan Tế

 

6 MN Sao Khuê 181 153 175 222 731 108 136 196 170 610 100 30 30 26 186

- Ưu tiên 1: Học 
sinh có thường 
trú/nơi ở tại các 
thôn: Thôn Ngọc 
Động; Thôn Lê Xá;  
- Ưu tiên 2: Học 
sinh có thường 
trú/nơi ở tại Khu đô 
thị Vinhome 
Oceanpark. 

 

Tổng Công lập 878 840 746 866 3330 461 581 690 838 2570 547 140 152 99 938   
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UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                PL1b-tkts1
XÃ BÁT TRÀNG

 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày  28/03/2026 của UBND xã Bát Tràng)

Chỉ tiêu Đối tượng tuyển sinh Ghi chú

Loại 
hình TT Tên trường

Số HS trong 
độ tuổi TS 

qua điều tra 
trên địa bàn

Số lớp Số HS
Số 

HS/lớp

Công 
lập 1 TH  Đa Tốn 285 7 285 41

- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại 
các thôn: Thôn Ngọc Động; Thôn Lê Xá; 
Thôn Khoan Tế; 
- Ưu tiên 2: Học sinh có thường trú/nơi ở tại 
các khu vực giáp ranh có khoảng cách đến 
trường địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách 
tới trường gần nhất trên địa bàn cư trú (Khu 
đô thị Vinhome Oceanpark, xã Gia Lâm.)

 

 2 TH Đại Hưng 196 5 196 39
- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại 
các thôn: Thôn Đào Xuyên, Thôn Thuận 
Tốn
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 3 TH  Đông Dư 106 3 106 35

- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại 
các thôn: Thôn 1 Đông Dư, Thôn 2 Đông 
Dư, Thôn 3 Đông Dư, Thôn 4 Đông Dư, 
Thôn 5 Đông Dư, Thôn 6 Đông Dư

 

 4 TH  Bát Tràng 190 5 190 38

- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại 
các thôn: Thôn 1 Giang Cao, Thôn 2 Giang 
Cao, Thôn 3 Giang Cao, Thôn 1 Bát Tràng, 
Thôn 2 Bát Tràng.

 

 5 TH  Kim Lan 101 3 101 34

- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại 
các thôn: Thôn 1 Kim Lan, Thôn 2 Kim 
Lan, Thôn 3 Kim Lan, Thôn 4 Kim Lan, 
Thôn 5 Kim Lan

 

 6 TH  Văn Đức 120 4 120 30

- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại 
các thôn: Thôn Sơn Hô, Thôn Chử Xá, Thôn 
Trung Quan 1, Thôn Trung Quan 2, Thôn 
Trung Quan 3.

 

 Tổng C.lập 998 27 998 37   
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UỶ BAN NHÂN DÂN PL1c-tkts6
XÃ BÁT TRÀNG

 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày  28/03/2026 của UBND xã Bát Tràng)

Chỉ tiêu

Loại 
hình TT Tên trường

Số HS trong 
độ tuổi TS 

qua điều tra 
trên địa bàn Số lớp Số HS

Số 
HS/lớp Đối tượng tuyển sinh Ghi chú

Công 
lập 1 THCS  Đa Tốn 396 9 396 44

- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại các thôn: 
Thôn Ngọc Động; Thôn Lê Xá; Thôn Khoan Tế; Thôn 
Đào Xuyên, Thôn Thuận Tốn
- Ưu tiên 2: Học sinh có thường trú/nơi ở tại các khu vực 
giáp ranh có khoảng cách đến trường địa bàn khác ngắn 
hơn khoảng cách tới trường gần nhất trên địa bàn cư trú 
(Khu đô thị Vinhome Oceanpark, xã Gia Lâm).

 

 2 THCS Đông Dư 150 3 150 50
- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại các thôn: 
Thôn 1 Đông Dư, Thôn 2 Đông Dư, Thôn 3 Đông Dư, 
Thôn 4 Đông Dư, Thôn 5 Đông Dư, Thôn 6 Đông Dư

 

 3 THCS Bát Tràng 246 5 246 49
- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại các thôn: 
Thôn 1 Giang Cao, Thôn 2 Giang Cao, Thôn 3 Giang 
Cao, Thôn 1 Bát Tràng, Thôn 2 Bát Tràng.
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 4 THCS  Kim Lan 116 3 114 38
- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại các thôn: 
Thôn 1 Kim Lan, Thôn 2 Kim Lan, Thôn 3 Kim Lan, 
Thôn 4 Kim Lan, Thôn 5 Kim Lan

 

 5 THCS  Văn Đức 137 3 137 46
- Ưu tiên 1: Học sinh có thường trú/nơi ở tại các thôn: 
Thôn Son Hô, Thôn Chử Xá, Thôn Trung Quan 1, Thôn 
Trung Quan 2, Thôn Trung Quan 3.

 

 Tổng C.lập 1045 23 1043 45   



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP ….
NĂM HỌC 2026-2027

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh

Trường ………………………………………..
1.Họ tên học sinh: .....................................................................................................................
- Giới tính: - Dân tộc: 
- Ngày sinh: ............................................................- Nơi sinh: .................................................
- Đối tượng chính sách: ..........................................- Học sinh khuyết tật: .................................
- Nơi thường trú:
+ Tỉnh/Thành phố:..................................................+ Xã (Phường): ..........................................
+ Thôn (Tổ): ...........................................................+ Xóm (Khu phố):......................................
- Nơi ở hiện tại:
+ Tỉnh/Thành phố:..................................................+ Xã (Phường): ..........................................
+ Thôn (Tổ): ..........................................................+ Xóm (Khu phố): .....................................
2. Số định danh cá nhân học sinh: 
3.Năm học 2025-2026 là học sinh trường :…..…………………………………………..
4.Được tuyển sinh vào: ..............................................................................................................
5.Họ tên cha: ..........................................................- Năm sinh: 
- Số điện thoại: - Nghề nghiệp:............................................
6. Họ tên mẹ: ..........................................................- Năm sinh: 
- Số điện thoại: - Nghề nghiệp: ...........................................
7. Họ tên người giám hộ (nếu có):.........................- Năm sinh:.................................................
- Số điện thoại: .......................................................- Nghề nghiệp:............................................
8.Số điện thoại liên hệ: - Email:

Phụ huynh học sinh cam kết những thông tin của học sinh là đúng sự thật; 
nếu không đúng phụ huynh học sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của 
học sinh.

Trân trọng cảm ơn!
PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)
Hà Nội, ngày.......tháng …. năm 2026

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu M02



UBND XÃ:…................ ........
TRƯỜNG: …..........................

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG THUỘC ĐỊA BÀN CƯ TRÚ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM HỌC 2026-2027

Nơi thường trú Nơi ở hiện tại Phương thức đăng 
ký

STT
Số định 

danh 
cá nhân

Họ và tên

Ngày 
tháng 
năm 
sinh

Thành 
phố/ 
Tỉnh

Phường/ 
Xã

Tổ/ 
Thôn

Khu phố/ 
Xóm

Phường/ 
Xã

Tổ/ 
Thôn

Khu 
phố/ 
Xóm

Số nhà/ 
ngõ/ 

ngách
Trực 
tuyến

Trực 
tiếp

Ghi 
chú

     
 
      

 
    

     
 
      

 
    

     
 
      

 
    

     
 
      

 
    

     
 
      

 
    

     
 
      

 
    

     
 
      

 
    

     
 
      

 
    

Danh sách gồm: ….. Học sinh

............., ngày ….. tháng ….. năm 2026 …..............., ngày ….. tháng ... năm 2026
CÁN BỘ TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu M03
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